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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Võ Thị Thanh Phượng  Giáo viên Trường Mầm non Tây Giang  

2 Huỳnh Thị Thi Giáo viên Trường Mầm non Tây Xuân 

3 Bùi Đỗ Kim Khương Giáo viên Trường Mầm non Bình Nghi 

4 Lý Thị Bích Vân Giáo viên Trường Mầm non Tây Sơn 

5 Phan Thị Xuân Hiền Giáo viên Trường Mầm non Tây Sơn 

6 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương 

7 Nguyễn Thị Mộng Thúy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Phong 

8 Trần Thị Điệp Giáo viên Trường Mầm non Bình Thành 

9 Phạm Thị Ánh Thơm Giáo viên Trường Mầm non Bình Hòa 

10 Nguyễn Thị Thúy Nữ Giáo viên Trường Mầm non Bình Hòa 

11 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường Mầm non Tây Bình 

12 Dương Thị Hoàng Mi 
Chủ tịch 

Công đoàn 
Trường Mầm non Tây Vinh 

13 Nguyễn Lan Ái Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây An 

14 Trần Thị Xiên Giáo viên Trường Mầm non Tây An 

15 Nguyễn Thị Sanh Giáo viên Trường Mầm non Bình Tân 

16 Lê Thị Tùng Giáo viên Trường Mầm non Bình Tân 

17 Nguyễn Thị Sương 
Chủ tịch 

Công đoàn 
Trường Mầm non Bình Thuận 

18 Nguyễn Vinh Dự Giáo viên Trường Tiểu học Tây Thuận 

19 Nguyễn Thị Mỹ Thường Giáo viên Trường Tiểu học Tây Thuận 

20 Bùi Thị Thùy Lan Giáo viên Trường Tiểu học Tây Thuận 

21 Lâm Thị Mỹ Hiệp Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Tây Giang 

22 Đỗ Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Bình Tường 

23 Nguyễn Thị Yên Thoa Giáo viên Trường Tiểu học Bình Tường 

24 Nguyễn Thị Kim Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Bình Tường 

25 Nguyễn Tiền Long Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh An 

26 Trần Thị Cẩm Nhung Giáo viên Trường Tiểu học Tây Phú 

27 Nguyễn Thị Hồng Lan Giáo viên Trường Tiểu học Tây Phú 

28 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường Tiểu học Tây Phú 

29 Trần Thị Đào Giáo viên Trường Tiểu học Tây Xuân 

30 Dương Thị Trúc Phương Giáo viên Trường Tiểu học Tây Xuân 

31 Nguyễn Thị Bích Hòa Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Bình Nghi 

32 Lê Hoài Nam Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Bình Nghi 

33 Trần Thị Hiếu Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Võ Xán 

34 Trương Thị Thu Trang Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Võ Xán 

35 Trương Thị Hồng Loan Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Võ Xán 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

36 Nguyễn Thị Tố Như Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Võ Xán 

37 Phan Ngọc Thiên Phương Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Võ Xán 

38 Phan Mạnh Hùng Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quang Diệu 

39 Nguyễn Trung Học Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thành 

40 Nguyễn Văn Hùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hòa 

41 Hồ Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Bình Hòa 

42 Trần Thị Hồng Giáo viên Trường Tiểu học Bình Hòa 

43 Lê Thị Kiều Nga Giáo viên Trường Tiểu học Tây Bình 

44 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học Tây Vinh 

45 Nguyễn Thị Kiều Trang Giáo viên Trường Tiểu học Tây An 

46 Đỗ Thị Hồng Lệ Giáo viên Trường Tiểu học Tây An 

47 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THCS Tây Thuận 

48 Nguyễn Hồng Vân Giáo viên Trường THCS Tây Giang 

49 Nguyễn Thị Ly Thảo Giáo viên Trường THCS Tây Giang 

50 Nguyễn Phạm Thanh Trà Giáo viên Trường THCS Tây Giang 

51 Phan Ngọc Thảo Phương Giáo viên Trường THCS Tây Giang 

52 Trần Thị Kim Anh Giáo viên Trường THCS Mai Xuân Thưởng 

53 Nguyễn Thúy Kiều Giáo viên Trường THCS Tây Phú 

54 Nguyễn Thị Tố Oanh Giáo viên Trường THCS Tây Phú 

55 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên Trường THCS Tây Phú 

56 Lê Thị Thu Uyên Giáo viên Trường THCS Tây Phú 

57 Lê Thị Thanh Thư Giáo viên Trường THCS Tây Phú 

58 Nguyễn Thị Tuyết Liệu Giáo viên Trường THCS Bùi Thị Xuân 

59 Mai Hoài Tưởng Giáo viên Trường THCS Bùi Thị Xuân 

60 Trần Thị Bích Tiền Giáo viên Trường THCS Bùi Thị Xuân 

61 Đỗ Thị Hồng Lê Giáo viên Trường THCS Bùi Thị Xuân 

62 Đặng Thị Thùy Dương Giáo viên Trường THCS Bình Nghi 

63 Nguyễn Ngọc Toàn Giáo viên Trường THCS Võ Xán 

64 Lê Thị Thừa Giáo viên Trường THCS Võ Xán 

65 Trương Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THCS Võ Xán 

66 Trần Thị Tin Giáo viên Trường THCS Võ Xán 

67 Cao Thị Hải Giáo viên Trường THCS Võ Xán 

68 Trương Thị Hồng Hải Giáo viên Trường THCS Bình Thành 

69 Nguyễn Thị Hồng Lai Giáo viên Trường THCS Bình Thành 

70 Nguyễn Thị Hân Giáo viên Trường THCS Bình Thành 

71 Nguyễn Thị Hồng Nhi Giáo viên Trường THCS Bình Thành 

72 Đặng Thị Phi Giáo viên Trường THCS Bình Hòa 

73 Phan Tuấn Hải Giáo viên Trường THCS Bình Hòa 

74 Châu Thị Tường Giao Giáo viên Trường THCS Tây Bình 

75 Thái Văn Phương Giáo viên Trường THCS Tây Vinh 

76 Huỳnh Thị Diệu Giáo viên Trường THCS Tây Vinh 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

77 Võ Trung Ngôn Giáo viên Trường THCS Tây Vinh 

78 Nguyễn Văn Tu Giáo viên Trường THCS Bình Tân 

79 Phan Thị Trường Ngân Giáo viên Trường THCS Bình Tân 

80 Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trường THCS Bình Tân 

81 Huỳnh Thị Mỹ Hiệp Giáo viên Trường THCS Bình Thuận 

82 Trần Thị Lan Phương Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện 
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